
Toán 1 Cô Hoài Anh Phòng học ZOOM

Toán 2 Thầy Hiếu Phòng học ZOOM

(3,4) Văn Cô Diệu Thu Phòng học ZOOM

Toán 1 Cô Hoài Anh Phòng học ZOOM

Toán 2 Thầy Hiếu Phòng học ZOOM

(3,4) Văn Cô Diệu Thu Phòng học ZOOM

Toán 1 Cô Hoài Anh Phòng học ZOOM

Toán 2 Thầy Hiếu Phòng học ZOOM

(3,4) Văn Cô Diệu Thu Phòng học ZOOM

(1,2) Vật lý Thầy Hà Phòng học ZOOM

(3,4) Hóa học Cô Quỳnh Phòng học ZOOM

(1,2) Vật lý Thầy Hà Phòng học ZOOM

(3,4) Hóa học Cô Quỳnh Phòng học ZOOM

(1,2) Vật lý Thầy Hà Phòng học ZOOM

(3,4) Hóa học Cô Quỳnh Phòng học ZOOM

(Từ ngày 02/8/2021 - 04/8/2021)

(1,2)

Hai

(02/8/2021)

Sáng

Chiều 
(1,2)

(1,2)
Sáng

THỜI KHÓA BIỂU BỒI DƯỠNG HÈ NĂM 2020 - 2021 ( KHỐI 10)

Sáng

 Thời gian học: sáng từ 7h30' đến 10h50'; chiều từ 13h30' đến 16h45'

Thứ Ghi chúPhòng họcGiáo viên Lớp ônTiếtBuổi

Tư

(04/8/2021)
Chiều 

Lịch kiểm tra sẽ được thông báo cụ thể sau khi hết thời gian giãn cách

Chiều 

Ba

(03/8/2021)



Lớp : Toán 1 - Cô Hoài Anh

1 10A2 Đào Thế Hùng 26/01/2005

2 10A3 Ngô Văn Nam 27/05/2002

3 10A3 Nguyễn Đức Thành 27/02/2005

4 10A3 Đỗ Như Trung 26/11/2005

5 10A3 Nguyễn Viết Thái Sơn 10/06/2005

6 10A3 Nguyễn Sĩ Toàn 19/03/2005

7 10A5 Nguyễn Đức Huy 24/10/2005

8 10A5 Nguyễn Văn Huy 14/07/2004

9 10A5 Đặng Xuân Thành 28/06/2005

10 10A6 Trần Đức Hải 14/05/2005

11 10A6 Nguyễn Thành Long 15/08/2005

12 10A6 Trịnh Xuân Phú 26/07/2005

13 10A6 Hoàng Mạnh Hiếu 14/05/2005

14 10A6 Đào Hồng Quang 12/09/2005

15 10A6 Nguyễn Gia Minh Quân 23/07/2005

16 10A6 Đàm Văn Đô 06/10/2005

17 10A6 Nguyễn Đăng Huy 09/09/2005

18 10A6 Nguyễn Xuân Trường 26/12/2005

19 10A7 Nguyễn Tiến Hiệp 20/09/2005

20 10A7 Đỗ Minh Quyền 07/06/2005

21 10A7 Phạm Minh Hiếu 15/09/2005

22 10A7 Hoàng Giang Long 18/05/2005

23 10A7 Nguyễn Thanh Sơn 01/11/2005

24 10A7 Nguyễn Thanh Tùng 12/03/2005

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC BỒI DƯỠNG HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021 (Khối 10)



Lớp : Toán 2 - Thầy Hiếu

1 10A8 Trần Đức Anh 13/09/2005

2 10A8 Trần Việt Anh 27/05/2005

3 10A8 Chu Văn Tiến 27/02/2005

4 10A8 Phạm Ngọc Hải 11/09/2005

5 10A9 Nguyễn Đăng Hiếu 16/11/2004

6 10A9 Trần Phương Anh 24/02/2005

7 10A9 Hoàng Trung Thành 15/02/2005

8 10A9 Trần Minh Lợi 18/11/2005

9 10A9 Bùi Đức Anh Tuấn 31/10/2005

10 10A10 Nguyễn Gia Huy 25/10/2005

11 10A10 Dương Quang Việt 21/08/2005

12 10A10 Tạ Duy Sơn 12/05/2005

13 10A10 Hoàng Kiên Cường 26/06/2005

14 10A10 Lê Anh Quốc 17/01/2005

15 10A11 Bùi Tiến Thành 29/06/2005

16 10A11 Nguyễn Tuấn Anh 06/07/2005

17 10A11 Lâm Việt Hoàng 11/12/2004

18 10A11 Đỗ Hồng Quân 23/12/2005

19 10A11 Đỗ Khắc Hưng 03/11/2005

20 10A13 Nguyễn Chí Bằng 16/09/2005

21 10A13 Nguyễn Hoàng Tân Minh 20/02/2005

22 10A13 Nguyễn Trà My 29/04/2005

23 10A13 Phạm Ngọc Quỳnh 10/09/2005

24 10A13 Đỗ Nguyễn Quỳnh Trang 10/09/2005

25 10A14 Lê Xuân Chiển 04/05/2005

Họ và tên Ngày sinh Ghi chúLớpSTT

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC BỒI DƯỠNG HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021 (Khối 10)



1 10A2 Đào Thế Hùng 26/01/2005

2 10A3 Ngô Văn Nam 27/05/2002

3 10A3 Đỗ Như Trung 26/11/2005

4 10A3 Nguyễn Sĩ Toàn 19/03/2005

5 10A5 Nguyễn Đức Huy 24/10/2005

6 10A6 Trần Đức Hải 14/05/2005

7 10A6 Hoàng Mạnh Hiếu 14/05/2005

8 10A6 Đào Hồng Quang 12/09/2005

9 10A6 Đàm Văn Đô 06/10/2005

10 10A6 Nguyễn Đăng Huy 09/09/2005

11 10A6 Nguyễn Xuân Trường 26/12/2005

12 10A7 Nguyễn Tiến Hiệp 20/09/2005

13 10A7 Đỗ Minh Quyền 07/06/2005

14 10A7 Phạm Minh Hiếu 15/09/2005

15 10A7 Hoàng Giang Long 18/05/2005

16 10A7 Nguyễn Thanh Sơn 01/11/2005

17 10A7 Nguyễn Thanh Tùng 12/03/2005

18 10A8 Trần Đức Anh 13/09/2005

19 10A8 Trần Việt Anh 27/05/2005

20 10A8 Chu Văn Tiến 27/02/2005

21 10A8 Nguyễn Ngọc Điệp 02/11/2005

22 10A8 Phạm Ngọc Hải 11/09/2005

23 10A9 Trần Phương Anh 24/02/2005

24 10A9 Trần Minh Lợi 18/11/2005

25 10A9 Bùi Đức Anh Tuấn 31/10/2005

26 10A10 Dương Quang Việt 21/08/2005

27 10A10 Tạ Duy Sơn 12/05/2005

28 10A10 Lê Anh Quốc 17/01/2005

29 10A11 Nguyễn Tuấn Anh 06/07/2005

30 10A11 Lâm Việt Hoàng 11/12/2004

31 10A11 Đỗ Hồng Quân 23/12/2005

32 10A11 Đỗ Khắc Hưng 03/11/2005

33 10A14 Lê Xuân Chiển 04/05/2005

Lớp : Ngữ Văn - Cô Diệu Thu

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC BỒI DƯỠNG HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021 (Khối 10)



1 10A16 Hoàng Mạnh Hiếu 14/05/2005

2 10A16 Nguyễn Xuân Trường 26/12/2005

3 10A19 Đào Phương Thảo 26/11/2005

4 10A111 Nguyễn Tuấn Anh 06/07/2005

5 10A111 Ngô Thị Hải Yến 28/02/2005

Lớp : Vật lý - Thầy Hà

STT Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC BỒI DƯỠNG HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021 (Khối 10)

Ngày sinhHọ và tênLớp



1 10A3 Nguyễn Đức Thành 27/02/2005

2 10A5 Nguyễn Đức Huy 24/10/2005

3 10A6 Nguyễn Kim Hùng 13/06/2005

4 10A6 Nguyễn Thành Long 15/08/2005

5 10A6 Nguyễn Xuân Trường 26/12/2005

6 10A9 Trần Phương Anh 24/02/2005

7 10A9 Đào Phương Thảo 26/11/2005

8 10A9 Bùi Đức Anh Tuấn 31/10/2005

9 10A10 Nguyễn Gia Huy 25/10/2005

10 10A10 Tạ Duy Sơn 12/05/2005

11 10A14 Lê Xuân Chiển 04/05/2005

Lớp : Hóa học - Cô Quỳnh

Ghi chúSTT

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC BỒI DƯỠNG HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021 (Khối 10)

Ngày sinhHọ và tênLớp



1 10A19 Bùi Đức Anh Tuấn 31/10/2005 HS tự ôn

2 10A114 Lê Xuân Chiển 04/05/2005 HS tự ôn

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC BỒI DƯỠNG HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021 (Khối 10)

Lớp : Tiếng Anh - Cô Trà

STT Ghi chúNgày sinhHọ và tênLớp


